5

	UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số:        /ĐA-SVHTTDL
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Lạng Sơn, ngày      tháng     năm 2024


DỰ THẢO

ĐỀ ÁN
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 


Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND, ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 
Căn cứ Chương trình số 01/CTr-UBND, ngày 03/01/2024 của UBND tỉnh ban hành chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2024; 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố lập đề án Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa;
Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 82/2023/NĐ-CP, ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 quy định về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử; công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định 43/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử; công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn Về việc phê duyệt và công bố danh mục kiểm kê di tích  trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh.
II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Căn cứ pháp lý để ban hành Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND là Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được thay thế bởi Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hiện nay Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
Do đó việc xây dựng Đề án Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là cần thiết, làm căn cứ để có cơ sở triển khai theo quy định pháp luật hiện hành. 
III. NỘI DUNG ĐỀ ÁN
1. Tên gọi
Đề án Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
2. Phạm vi điều chỉnh
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gồm: Khu di tích Nhị - Tam Thanh Thành phố Lạng Sơn;  Di tích danh lam thắng cảnh Đồng Lâm xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
3. Đối tượng thu phí
- Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân đến thăm quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử; công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, không phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài đến thăm quan.
- Tổ chức thu phí: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức được cấp có thẩm quyền giao trực tiếp quản lý các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa.
4. Cơ quan, Đơn vị tổ chức thu phí
- Trung Tâm Văn hóa Thể thao thành phố là Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố trực tiếp quản lý và thu phí tại: Khu di tích Nhị - Tam Thanh Thành phố Lạng Sơn.
- Ban quản lý di tích danh lam thắng cảnh Đồng Lâm, xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng là đơn vị trực tiếp quản lý và thu phí tại: Di tích danh lam thắng cảnh Đồng Lâm. 
 5. Đối tượng giảm, miễn thu phí
Căn cứ Điều 10 Luật phí và Lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội 13 và Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa; Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật; Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị miễn, giảm thu phí một số đối tượng sau:
a) Giảm 50% phí tham quan đối với các trường hợp sau:
- Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”, gồm:
+ Nhân dân các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa theo quy định của Chính phủ;
+ Người có công với cách mạng: Cán bộ lão thành cách mạng; cán bộ “tiền khởi nghĩa”; thân nhân liệt sĩ; anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh; các đối tượng được chăm sóc tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương, bệnh binh và người có công;
+ Người thuộc diện chính sách xã hội: Người tàn tật, người già cô đơn; các đối tượng được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội.
Trường hợp khó xác định là người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg thì chỉ cần có giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú.
- Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật người khuyết tật;
- Người cao tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật người cao tuổi;
- Đối tượng là hộ nghèo (có xác nhận của chính quyền địa phương);
- Học sinh, sinh viên các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường Trung cấp, Cao đẳng, dạy nghề trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do nhà trường tổ chức đi thăm quan theo đoàn.
b) Miễn phí tham quan đối với các trường hợp sau: 
- Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật người khuyết tật;
- Trẻ em dưới 10 tuổi.
Các đối tượng được giảm, miễn phí thăm quan nêu trên phải xuất trình những giấy tờ chứng minh hợp lệ người thuộc đối tượng được miễn, giảm phí khi đi thăm quan.
[bookmark: _GoBack]6. Mức thu phí
Đồng tiền thu phí: Việt Nam đồng (VNĐ)
a) Mức thu phí:
Việc xác định Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 22 Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 và Điểm d, Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019, cụ thể như sau:
- Thu Phí là khoản thu để bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí về bảo quản, tu bổ, phục hồi và quản lý đối với danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hoá để bù đắp chi phí cho hoạt động thu phí.
- Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội, quy mô, hình thức hoạt động thăm quan của từng danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hoá để quy định mức thu phí phù hợp, nhưng phải bảo đảm: 
+ Mức thu được áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài.
+ Miễn, giảm phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa đối với trẻ em, người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, người khuyết tật, người cao tuổi theo quy định của pháp luật.
b) Tham khảo mức thu của các địa phương có hoàn cảnh kinh tế - xã hội tương đồng để bảo đảm sự hài hòa, thống nhất giữa các địa phương.
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đề nghị gồm:
	


STT
	

Điểm thăm quan
	
Mức thu hiện nay
( Đồng)
	Đề xuất mức thu 
phí mới
( Đồng)
	


Ghi chú

	
	
	Người lớn
	Trẻ em dưới 16 tuổi
	Người lớn
	Trẻ em dưới 16 tuổi
	

	
1
	
Khu di tích Nhị - Tam Thanh
	
20.000

	
10.000
	
20.000
	
10.000

	Đang thu phí theo Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND và QĐ số    43/2017/QĐ-UBND 
( đề xuất giữ nguyên mức thu đang thực hiện)

	2
	Di tích danh lam thắng cảnh Đồng Lâm
	
	
	20.000

	10.000
	Thực hiện thu mới


7. Mức trích nộp ngân sách
Xác định tỷ lệ để lại và quản lý, sử dụng phí: Được thực hiện theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và Lệ phí. Đề xuất mức trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí trong Đề án tối đa là 90% (chín mươi phần trăm) trong tổng số tiền thu phí được để lại trang trải chi phí cho việc thu phí theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và Lệ phí; nộp 10% tiền phí còn lại vào ngân sách nhà nước.
	


STT
	


Tên phí
	Tổ chức thu phí
	Quy định về quản lý, sử dụng

	
	
	
Tên tổ chức
	
Phân loại
	
Tỷ lệ để lại (%)
	Tỷ lệ nộp NSNN
(%)

	

1
	
Khu di tích Nhị - Tam Thanh
	Trung Tâm Văn hóa Thể thao Thành phố
	Đơn vị sự nghiệp công lập
	90 %
	10%

	
2
	Di tích danh lam thắng cảnh Đồng Lâm
	Ban quản lý di tích danh lam thắng cảnh Đồng Lâm, xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng
	Đơn vị sự nghiệp công lập
	90%
	10%


8. Khả năng của người nộp phí và hiệu quả thu phí
Trong những năm qua, được sự quan tâm từ các cấp để đầu tư, tu bổ, tôn tạo, nâng cấp và phát huy các giá trị di tích danh lam thắng cảnh tạo điểm đến du lịch hấp dẫn của tỉnh, đã thu hút lượng lớn du khách trong, ngoài nước đến tham quan và nguồn thu từ bán vé cũng được tăng đều hàng năm. Do đó, với khung mức thu phí nêu trên nhận định khả năng đóng góp của người nộp phí (thu từ bán vé thăm quan) trong thời gian đến sẽ tiếp tục duy trì, đảm bảo sự ổn định về nguồn thu để duy trì hoạt động, bổ sung nguồn lực để thực hiện bảo vệ, trùng tu, tôn tạo di tích, danh lam thắng cảnh… và từ đó tiếp tục phát huy giá trị của các công trình, thu hút khách đến tham quan ngày càng nhiều hơn.
Thực hiện quản lý, thu phí khu danh thắng Nhị - Tam Thanh trong thời gian qua cũng đã góp phần vào việc tạo ra nguồn thu để tôn tạo di tích, đầu tư cơ sở hạ tầng, tổ chức lễ hội tại di tích phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch. đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là vấn đề rác thải sinh hoạt vào lòng Suối đã được giải quyết cơ bản, vệ sinh môi trường đã được cải thiện đáng kể, sạch sẽ, thân thiện; an ninh trật tự tại khu vực ổn định… nhờ đó lượng khách đến thăm quan dần tăng lên, giải quyết việc làm ổn định cho 29 người với đầy đủ các chính sách theo quy định. 
Khu di tích danh thắng Đồng Lâm, xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng đến hiện nay là chưa tổ chức thu phí. Trong những năm gần đây lượng khách thăm quan di tích danh thắng Đồng Lâm xã Hữu Liên ngày càng tăng. Đề xuất mức giá thu phí  tại di tích danh thắng Đồng Lâm xã Hữu Liên tại đề án này phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương cũng như ý kiến của khách du lịch. Việc tổ chức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh Đồng Lâm, xã Hữu Liên sẽ góp phần tăng thu ngân sách để hạn chế việc bổ sung kinh phí từ NSNN và có thêm nguồn kinh phí cho công tác vệ sinh môi trường, tổ chức bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị di tích danh lam thắng cảnh để phát triển du lịch văn hóa nhằm quảng bá hình ảnh của ỉnh đến đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước góp phần phát triển ngành du lịch - dịch vụ của tỉnh.
9. Kê khai, thu, nộp phí, lệ phí và quyết toán phí
1. Người nộp phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí theo tháng, quý, năm hoặc theo từng lần phát sinh; nộp phí, lệ phí cho tổ chức thu hoặc Kho bạc Nhà nước bằng các hình thức: Nộp trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thông qua tổ chức tín dụng, tổ chức dịch vụ và hình thức khác theo quy định của pháp luật.
2. Định kỳ hằng ngày; tuần hoặc tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu được vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách tại Kho bạc Nhà nước; tổ chức thu lệ phí phải gửi số tiền lệ phí thu được vào tài khoản lệ phí chờ nộp ngân sách hoặc nộp lệ phí vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước.
3. Tổ chức thu phí kê khai, nộp tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo tháng, quyết toán năm và tổ chức thu phí kê khai, nộp phí thu được vào ngân sách nhà nước theo tháng theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.
4. Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện lập và cấp chứng từ thu phí theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.
10. Công khai chế độ thu phí
Mức phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa  trên địa bàn tỉnh được niêm yết hoặc thông báo công khai tại địa điểm thu phí ở nơi thuận tiện để các đối tượng nộp phí dễ nhận biết theo quy định tại Phần d, Mục IV của Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính, gồm: Tên phí, mức thu, chứng từ thu, văn bản quy định thu.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm tổ chức thu, quản lý, sử dụng phí theo quy định của pháp luật.
2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có thay đổi về chính sách nhà nước có liên quan đến mức thu, quản lý và sử dụng phí; đơn vị thu phí xây dựng Đề án, Tờ trình gửi Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính và các ngành liên quan, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.
3. Sau khi Đề án Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được HĐND ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh Các di tích lịch sử; công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
Trên đây là Đề án Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.
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